
STT HỌ VÀ TÊN CB-GV-NV Thời gian trực TRỰC LÃNH ĐẠO 
NGÀY 

TRỰC 

GHI 

CHÚ

1 Hắc Thị Ngọc Anh 6g00 đến 10g00

2 Đặng Thị Kim Tuyền 6g00 đến 10g00

3 Võ Quang Trung 10g00 đến 14g00

4 Cao Thị Thu 10g00 đến 14g00

5 Nguyễn Văn Tiến Hùng 14g00 đến 18g00

6 Lê Thị Tú 14g00 đến 18g00

7 Đặng Văn Hòa 6g00 đến 10g00

8 Đặng Vĩnh Sâm 6g00 đến 10g00

9 Phan Thị Kim Ngân 10g00 đến 14g00

10 Nguyễn Ngọc Lệ Oanh 10g00 đến 14g00

11 Đặng Thị Thục Quyên 14g00 đến 18g00

12 Võ Huỳnh Long 14g00 đến 18g00

13 Nguyễn Thị Tâm 6g00 đến 10g00

14 Lý Ngọc Vân Khánh 6g00 đến 10g00

15 Trần Quốc Ti 10g00 đến 14g00

16 Hà Quế Hương 10g00 đến 14g00

17 Trịnh Thanh Tùng 14g00 đến 18g00

18 Nguyễn Phúc Thiện 14g00 đến 18g00

19 Lê Thị Như Trang 6g00 đến 10g00

20 Nguyễn Nhật Quang 6g00 đến 10g00

21 Trần Đình Hiển 10g00 đến 14g00

22 Bùi Thị Thủy Tùng 10g00 đến 14g00

23 Nguyễn Văn Hải 14g00 đến 18g00

24 Nguyễn Ngọc Phú 14g00 đến 18g00

25 Nguyễn Văn Tình 6g00 đến 9g00

26 Nguyễn Châu Phương Nhã 6g00 đến 9g00

27 Bùi Thị Mỹ Hạnh 9g00 đến 12g00

28 Đặng Thị Kim Dung 9g00 đến 12g00

30 Tống Thị Thanh Huyền 12g00 đến 15g00

31 Tạ Thuỵ Tường Vân 12g00 đến 15g00

32 Châu Thị Lệ Thanh 15g00 đến 18g00

33 Lê Ngọc Hương 15g00 đến 18g00

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT AN NHƠN TÂY

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2025

Nguyễn Thị Hoa Huệ

Nguyễn Tuấn Anh

(Từ 

06g00 

đến 

18g00)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢNG PHÂN CÔNG CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ 2025

(Từ 

06g00 

đến 

18g00)

(Từ 

06g00 

đến 

18g00)

Nguyễn Thị Hoa Huệ

Nguyễn Tuấn Anh

28/01/2025

(29/12 

Âm lịch) 

24/01/2025

(25/12 

Âm lịch) 

Nguyễn Thị Hoa Huệ

Nguyễn Tuấn Anh

25/01/2025

(26/12 

Âm lịch) 

(Từ 

06g00 

đến 

18g00)

Đoàn Thị Kim Dương

Nguyễn Quốc Việt Cường

26/01/2025

(27/12 

Âm lịch) 

27/01/2025

(28/12 

Âm lịch) 

(Từ 

06g00 

đến 

18g00)

Đoàn Thị Kim Dương

Hồ Minh Thành



STT HỌ VÀ TÊN CB-GV-NV Thời gian trực TRỰC LÃNH ĐẠO 
NGÀY 

TRỰC 

GHI 

CHÚ

Nguyễn Thị Hoa Huệ

Nguyễn Tuấn Anh

(Từ 

06g00 

đến 

18g00)

24/01/2025

(25/12 

Âm lịch) 

34 Nguyễn Thị Kim Hồng 6g00 đến 9g00

35 Hồ Hải Yến 6g00 đến 9g00

36 Nguyễn Xuân Bảo 9g00 đến 12g00

37 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 9g00 đến 12g00

38 Nguyễn Huỳnh Thanh Tú 12g00 đến 15g00

39 Bùi Văn Phú 12g00 đến 15g00

40 Nguyễn Minh Thoảng 12g00 đến 15g00

41 Nguyễn Đức Nhân 15g00 đến 18g00

42 Lâm Thị Hồng Thắm 15g00 đến 18g00

43 Đinh Lê Thiện Nam 6g00 đến 9g00

44 Võ Duy Phương 6g00 đến 9g00

45 Lê Thị Quỳnh Nga 9g00 đến 12g00

46 Võ Thị Thu Nga 9g00 đến 12g00

47 Lê Thị Lùng 12g00 đến 15g00

48 Võ Thị Mộng Tuyền 12g00 đến 15g00

49 Nguyễn Thị Quế Minh 12g00 đến 15g00

50 Trần Đại Dương 15g00 đến 18g00

51 Nguyễn Thị Thùy Trang 15g00 đến 18g00

52 Nguyễn Thanh Sang 6g00 đến 9g00

53 Vũ Ngọc Oanh Vũ 6g00 đến 9g00

54 Nguyễn Thành Trung 9g00 đến 12g00

55 Trần Thị Tiền 9g00 đến 12g00

56 Nguyễn Thị Quế Anh 12g00 đến 15g00

57 Nguyễn Phước Việt Thắng 12g00 đến 15g00

58 Lê Thu Trúc 12g00 đến 15g00

59 Nguyễn Thụy Vi 15g00 đến 18g00

60 Nguyễn Thông Minh 15g00 đến 18g00

61 Nguyễn Tấn Lộc 6g00 đến 10g00

62 Lê Minh Cảnh 6g00 đến 10g00

63 Lê Ngọc Bích 10g00 đến 14g00

64 Trần Thụy Ý Vi 10g00 đến 14g00

65 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu 14g00 đến 18g00

66 Hồ Viết Bình 14g00 đến 18g00

67 Bùi Thị Mỹ Linh 6g00 đến 10g00

68 Đinh Thị Hồng 6g00 đến 10g00

69 Bùi Văn Xà 10g00 đến 14g00

70 Lê Hoàng Minh Quân 10g00 đến 14g00

71 Đinh Thị Thu Hiền 14g00 đến 18g00

72 Nguyễn Thị Minh Thư 14g00 đến 18g00

Lê Hồng Trung

Hồ Minh Thành

01/02/2025

(04/01 

Âm lịch) 

(Từ 

06g00 

đến 

18g00)

Nguyễn Thị Hoa Huệ

Nguyễn Tuấn Anh

02/02/2025

(05/01 

Âm lịch) 

Đoàn Thị Kim Dương

Nguyễn Quốc Việt Cường

31/01/2025

(03/01 

Âm lịch) 

(Từ 

06g00 

đến 

18g00)

(Từ 

06g00 

đến 

18g00)

Lê Hồng Trung

Hồ Minh Thành

30/01/2025

(02/01 

Âm lịch) 

(Từ 

06g00 

đến 

18g00)

Lê Hồng Trung

Nguyễn Quốc Việt Cường

29/01/2025

(01/01 

Âm lịch) 

(Từ 

06g00 

đến 

18g00)



STT HỌ VÀ TÊN CB-GV-NV Thời gian trực TRỰC LÃNH ĐẠO 
NGÀY 

TRỰC 

GHI 

CHÚ

Nguyễn Thị Hoa Huệ

Nguyễn Tuấn Anh

(Từ 

06g00 

đến 

18g00)

24/01/2025

(25/12 

Âm lịch) 

STT Họ và tên 

1 Lê Văn Lưu

2 Nguyễn Minh Phụng 

3 Trần Văn Hận 

GHI CHÚ:

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa Huệ  0909280900

P. Hiệu trưởng: Lê Hồng Trung 0964894837

P. Hiệu trưởng: Đoàn Thị Kim Dương 0357660679

C.A xã An Nhơn Tây: 02837946438

Trong ca trực, nếu có vấn đề bất thường người trực liên hệ trực tiếp Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng hoặc 

báo Công an xã An Nhơn Tây qua các số điện thoại sau:

Nguyễn Thị Hoa Huệ 

HIỆU TRƯỞNG 

Các đêm: 24/01/2025 đến ngày 02/02/2025 và sau đó trực bình 

thường

Trực Bảo vệ 

Trực đêm từ 18g00 đến 6g00 


